
 

 

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ GUATEMALA 
(Danh mục này sẽ thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo quy định) 

 
1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

Hạt giống cây trồng 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập   

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Hoa Anh thảo Cyclamen persicum  x  

2.  Hoa Baby Gypsophila paniculata  x  

3.  Hoa Báo xuân  Primula elatior  x  

4.  Hoa Bất tử Xerochrysum hybrids x  

5.  Hoa Bông phấn Mirabillis jalapa  x  

6.  Hoa Bướm  Pansy cornuta  x  

7.  Hoa Bướm Viola tricolor  x  

8.  Hoa Bướm đêm Isotoma hybrids x  

9.  Hoa Cẩm chướng Dianthus chinensis  x  

10.  Hoa Cát tường Lisianthus grandiflorum  x  

11.  Hoa Chân chim Bupleurum griffithii  x  

12.  Hoa Chuông Digitalis ferruginea  x  

13.  Hoa Cúc  Ageratum corymbosum x  

14.  Hoa Cúc Alyssum maritima  x  

15.  Hoa Cúc Doronicum hybrids x  

16.  Hoa Cúc cồi Rudbeckia fulgida  x  

17.  Hoa Cúc huân chương  Gazania rigens  x  

18.  Hoa Cúc lá nhám Zinnia elegans x  

19.  Hoa Cúc ma trận Matricaria hybrids  x  

20.  Hoa Cúc mặt trời Melampodium leucanthum  x  

21.  Hoa Cúc nút áo Gomphrena haageana  x  

22.  Hoa Cúc sao băng Thymophyllia acerosa  x  

23.  Hoa Cúc su si Calendula officinalis  x  

24.  Hoa Cúc thiên nga Brachyscome x  

25.  Hoa Dạ lan hương Browallia hybrids x  
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26.  Hoa Dạ yên thảo  Petunia hybrida  x  

27.  Hoa Đậu Lathyrus hybrids  x  

28.  Hoa Đậu Lupin Lupinus hybrids x  

29.  Hoa Diễm châu  Pentas lanceolata  x  

30.  Hoa Đồng tiền Gerbera jamesonii  x  

31.  Hoa Dừa cạn Vinca minor  x  

32.  Hoa Đuôi công  Plumbago auriculata  x  

33.  Hoa Hoắc hương Trachelium caeruleum  x  

34.  Hoa Hoàng anh Mathiola aiton x  

35.  Hoa Hoàng yến Ammi majus x  

36.  Hoa Hồng ri Cleome hassleriana  x  

37.  Hoa Hồng y Linaria linaria  x  

38.  Hoa Hướng dương  Helianthus annuus  x  

39.  Hoa Huyền sâm Penstemon hybrids  x  

40.  Hoa Lệ nhi Bacopa monnieri x  

41.  Hoa Mai địa thảo Impatiens wallerana  x  

42.  Hoa Mãn đình hồng Alcea rosea x  

43.  Hoa Mào gà  Celosia cristata cristata  x  

44.  Hoa Mào gà  Celosia plumosa plumosa  x  

45.  Hoa Mây Nemesia fruticans  x  

46.  Hoa Mi-Mu-Lus Mimulus hybridus  x  

47.  Hoa Mõm sói Antirrhinum majus  x  

48.  Hoa Móng tay Balsam acuminata  x  

49.  Hoa Mười giờ  Portulaca grandiflora  x  

50.  Hoa Năm cánh Campanula hybrids  x  

51.  Hoa Năm Cánh Platycodon grandiflorus x  

52.  Hoa Nho Cineraria cruentus  x  

53.  Hoa Phi yến Delphinium hybrids  x  

54.  Hoa Phi yến Larkspur hybrids  x  

55.  Hoa Phong lữ Geranium sylvaticum x  

56.  Hoa Phòng phong Coreopsis hybrids x  

57.  Hoa Phong thảo Anemone coronaria  x  
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58.  Hoa Sa Lem Limonium perezii x  

59.  Hoa Sam Nierembergia hippomanica ssp. 

violacea  

x  

60.  Hoa Sao nhái  Cosmos bipinnatus  x  

61.  Hoa Satin Clarkia hybrids x  

62.  Hoa Sen cạn Nasturtium majus  x  

63.  Hoa Thanh trúc Phlox drummondii x  

64.  Hoa Thanh trúc Phlox paniculata  x  

65.  Hoa Thiên điểu  Strelitzia reginae  x  

66.  Hoa Thược dược Dahlia hybrida x  

67.  Hoa Thuốc lá  Nicotiana alata  x  

68.  Hoa Tiểu ngư Diacia scrophularia x  

69.  Hoa Trang Bouvardia salisb x  

70.  Hoa Vân anh  Verbena hybrida  x  

71.  Hoa Vạn thọ Tagetes erecta  x  

72.  Hoa Vạn thọ Tagetes hybirds  x  

73.  Hoa Xa tin Lavatera thuringiaca  x  

74.  Hoa Xác pháo Salvia coccinea  x  

75.  Ớt Capsicum annuum x  

 

 


